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PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)  

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

(1) Giấc mơ của anh hề 

Thấy mình thành triệu phú 

Ác-lơ-canh (1) nghèo khổ 

Nằm mỉm cười sau tấm màn nhung. 

Giấc mơ người hát xẩm nhục nhằn 

Thức dậy giữa lâu đài rực rỡ 

Thằng bé mồ côi lạnh giá 

Thấy trong tay chiếc bánh khổng lồ 

Trên đá lạnh người tù 

Gặp bầy chim cánh trắng 

Kẻ u tối suốt đời cúi mặt 

Bỗng thảnh thơi đứng dưới mặt trời. 

 

 (2) Giấc mơ đêm cứu vớt cho ngày 

Trong hư ảo người sống phần thực nhất 

Cái không thể nào tới được 

Đã giục con người 

Vươn đến những điều đạt tới 

Những giấc mơ êm đềm 

Những giấc mơ nổi loạn 

Như cánh chim vẫy gọi những bàn tay. 

  

(3) Đời sống là bờ 

Những giấc mơ là biển 

Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa…. 

(Trích Giấc mơ của anh hề - Lưu Quang Vũ, in trong Thơ tình Lưu Quang Vũ, NXB Văn 

học) 



(1) Ác-lơ-canh: cách đọc phiên âm của từ Arlequin trong tiếng Pháp có nghĩa là vai hề, thằng 

hề. 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. (0.5 điểm) 

Câu 2. Chỉ ra điểm chung trong giấc mơ của những phận người ở khổ thơ (1) (0.5 điểm) 

Câu 3. Vì sao tác giả lại cho rằng: Giấc mơ đêm cứu vớt cho ngày/ Trong hư ảo người 

sống phần thực nhất? (1.0 điểm) 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: Đời sống là bờ/ Những giấc mơ 

là biển/ Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa không? Vì sao? (1.0 điểm) 

PHẦN II: LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài đã miêu tả hành động nhân vật Mị 

lúc về làm dâu nhà thống lí: 

[…] Mị cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những việc 

giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt, mỗi năm mỗi mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại: Tết 

xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp, 

và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành 

sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế. Con ngựa, con trâu làm còn có lúc, đêm 

nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả 

đêm cả ngày. 

Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng Mị 

nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ 

thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái 

lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi. 

Và trong đêm cởi trói cho A Phủ, A Phủ đi rồi: 

[…] Mị đứng lặng trong bóng tối. 

Rồi Mị cũng vụt chạy. Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã 

lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc, Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt: 

–  A Phủ cho tôi đi. 

A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói: 

– Ở đây thì chết mất. 

A Phủ chợt hiểu. 

Người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình. 

A Phủ nói: “Đi với tôi”. Và hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. 

 (Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021, 

tr.6, tr.14) 

Cảm nhận của anh/chị về nhân vật Mị trong hai đoạn văn trên, từ đó nhận xét về dụng ý 

nghệ thuật của nhà văn qua hai lần miêu tả này. 

-------------------Hết------------------ 

Học sinh không dùng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm.       


